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KẾ HOẠCH 

Về việc điều động sinh viên tham dự chương trình “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” 

nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao  

Việt Nam – Italia (23/3/1973 - 23/3/2023) 

 

Căn cứ Kế hoạch số: 289/KH – ĐVTDT ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” nhân dịp kỷ niệm 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia (23/3/1973 - 23/3/2023); 

Căn cứ Công văn số: 1581/SNgV – HTQT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Sở 

Ngoại vụ về việc phối hợp tổ chức chương trình “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” nhân 

kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia (23/3/1973 - 23/3/2023) ; 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xây dựng kế hoạch điều 

động HSSV tham dự chương trình “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” nhân kỷ niệm 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia (23/3/1973 - 23/3/2023) như sau: 

I. THÀNH PHẦN ĐIỀU ĐỘNG 

Nhà trường điều động 260 sinh viên tham dự chương trình “Ngày Italia tại tỉnh Thanh 

Hóa” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia, cụ thể như sau: 

- Khoa Du lịch: 70 sinh viên (có 20 sinh viên nữ mặc áo dài truyền thống); 

- Khoa Thể dục Thể thao: 50 sinh viên; 

- Khoa Giáo dục Mầm non và Tiểu học: 50 sinh viên; 

- Khoa Âm nhạc: 30 sinh viên 

- Khoa Mỹ thuật: 20 sinh viên; 

- Khoa Ngoại ngữ: 10 sinh viên; 

- Khoa Luật và Quản lý Nhà nước: 10 sinh viên; 

- Khoa Văn hóa – Thông tin: 10 sinh viên. 

 



 

II. HOẠT ĐỘNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG PHỤC 

1. Các hoạt động tham dự: 

 Tham dự các buổi triển lãm ảnh, trình chiếu phim và giới thiệu các sản phẩm tiêu 

biểu của Italia và tỉnh Thanh Hóa 

2. Thời gian: Buổi sáng: 07h30, buổi chiều: 13h30 diễn ra trong các ngày 08/12 – 

10/12/2023. Cụ thể như sau: 

- Chiều ngày 08/12/2023 điều động sinh viên Khoa Du lịch; 

 - Sáng ngày 09/12/2023 điều động sinh viên Khoa Luật và QLNN, Khoa Ngoại 

ngữ, Khoa GDMN&TH; 

- Chiều ngày 09/12/2023 điều động SV Khoa Thể dục Thể thao và Khoa Mỹ thuật; 

- Sáng ngày 10/12/2023 điều động sinh viên Khoa Âm nhạc và Khoa VH - TT. 

3. Địa điểm: Tại Nhà hát Ca múa – Kịch Lam Sơn (Số 22, Phan Chu Trinh, P.Điện 

Biên, TP.Thanh Hoá). 

4. Trang phục: Yêu cầu sinh viên được điều động trong trang phục lịch sự. 

 * Lưu ý: Nếu có thay đổi về thời gian, địa điểm điều động, đơn vị đầu mối sẽ 

thông báo trực tiếp đến giáo vụ các khoa sau. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên  

Xây dựng kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, là đầu mối phối hợp 

với các đơn vị chức năng, các Khoa để tổ chức điều động HSSV tham dự theo kế hoạch. 

2. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế 

Phân công cán bộ phụ trách phối hợp với phòng CTCT – HSSV quản lý, điểm danh 

sinh viên được điều động tham dự theo kế hoạch. 

3. Phòng Quản lý đào tạo và Phòng KT - ĐBCLGD 

Tạo các điều kiện về lịch học, lịch thi phù hợp cho sinh viên tham gia chương trình 

được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao (có phương án học bù sau nếu trùng lịch học). 

4. Các Khoa đào tạo 

- Riêng khoa Du lịch chọn cử thêm 20 sinh viên nữ mặc áo dài truyền thống tham 

dự Lễ khai trương và đón tiếp đại biểu bắt đầu từ 13 giờ, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 12 năm 

2023 (đề nghị khoa cử Giảng viên chuyên môn đi cùng để điều hành công tác lễ tân). 

- Các Khoa thông báo đến sinh viên được điều động tham gia nghiêm túc, đầy đủ, đúng 



 

giờ; cử thư ký Khoa để điểm danh, quản lý SV trong quá trình tham gia chương trình; 

- Báo cáo số liệu sinh viên tham gia về Nhà trường (qua đồng chí: Lê Minh Đức – 

chuyên viên phòng CTCT – HSSV) để tổng hợp báo cáo Ban Giám Hiệu đồng thời làm 

cơ sở để đánh giá rèn luyện của sinh viên. 

Trên đây là Kế hoạch điều động sinh viên tham dự chương trình “Ngày Italia tại 

tỉnh Thanh Hóa” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia 

(23/3/1973 - 23/3/2023) của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.  

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện ./. 

Nơi nhận:  
-  Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Phòng QLĐT, QLKH – HTQT (để p/h); 
- Các Khoa (để t/h); 
- Lưu VT, P.CTCT - HSSV. 

         

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Đồng Hương Lan 



 

   DANH SÁCH  

Điều động HSSV tham dự chương trình “Ngày Italia tại Thanh Hóa”  

nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia  

(Kèm theo Kế hoạch số 1791  /KH - ĐVTDT ngày 06 tháng 12 năm 2023 

 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)  

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú 

Khoa Thể dục Thể thao 

1. Dương Hoàng Anh 22/06/2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH QLTDTT K12A 

 

2. Lê Thị Phương Anh 19/05/2005  

3. Nguyễn Văn Anh 25/02/2004  

4. Nguyễn Vũ Châu Anh 16/02/2005  

5. Phạm Thị Vân Anh 23/06/2005  

6. Lương Thị Chinh 23/10/2005  

7. Lương Văn Chính 05/08/2005  

8. Đinh Chí Công 14/05/2000  

9. Ngô Tùng Dương 05/12/2005  

10. Lê Nhữ Duy Đan 03/09/2004  

11. Lê Thị Giang 11/07/2003  

12. Phạm Văn Hải 19/04/2005  

13. Hà Viết Hiếu 18/08/2005  

14. Hà Quang Hiệp 10/12/2005  

15. Nguyễn Hoàng 08/10/2005  

16. Trịnh Xuân Hoàng 06/11/2000  

17. Vi Khánh Hoàng 21/10/2005  

18. Hà Thị Hóa 07/09/2003  

19. Dương Công Hùng 14/01/2005  

20. Quách Văn Khang 21/05/2004  

21. Phạm Duy Khánh 25/10/2005  

22. Lê Khắc Mạnh 22/11/2004  

23. Tô Hồng Minh 06/05/2005  

24. Hoàng Huy Nhân 06/12/2005  

25. Nguyễn Mạnh Quân 12/05/2005  

26. Lê Viết Thành 21/07/2005  

27. Phạm Công Thạch 08/01/2005  

28. Nguyễn Phương Thùy 24/02/2005  



 

29. Lê Văn Trình 19/04/2005  

30. Lê Anh Tuấn 21/07/2004  

31. Nguyễn Viết Tuấn 14/07/2005  

32. Doãn Trọng Tùng 21/04/2004  

33. Hà Tuấn Anh 27/10/2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH QLTDTT K12B 

 

34. Hoàng Thái Bình 22/01/1998  

35. Cao Văn Dương 01/09/2005  

36. Nguyễn Thị Phương Hậu 08/09/2002  

37. Đoàn Thế Hiếu 08/03/2005  

38. Hà Thị Hoài 11/05/2005  

39. Nguyễn Việt Hoàng 12/12/2005  

40. Lương Văn Lâm 09/02/2005  

41. Lê Thế Lân 01/04/2005  

42. Ngân Thị Lệ 17/06/2005  

43. Hoàng Thùy Liên 26/04/1998  

44. Quách Thị Khánh Linh 21/07/2005  

45. Nguyễn Thị Hiền Lương 09/04/2005  

46. Vi Văn Minh 29/04/2005  

47. Vũ Văn Minh 22/03/2001  

48. Nguyễn Hữu Nghĩa 22/06/2005  

49. Hà Thị Yến Nhi 07/12/2005  

50. Trần Thị Yến Nhi 02/12/2005  

51. Bùi Văn Nội 16/07/2005  

52. Lê Quốc Phương 19/05/1991  

53. Đặng Minh Quân 24/05/2005  

54. Nguyễn Hữu Sang 08/03/2005  

55. Hà Lâm Thành 10/11/2004  

56. Lê Thị Thương 22/07/2005  

57. Mạch Thị Thương 26/03/2001  

58. Quách Văn Thực 21/02/2003  

59. Văn Đình Triệu 10/08/2005  

60. Lê Ngọc Trọng 19/07/2001  

61. Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/02/2005  

62. Bùi Anh Tuấn 30/04/2003  

63. Vi Quang Tuấn 18/12/2005  



 

Khoa Du lịch 

64. Bùi Vân Anh 23/01/2005  

 

 

 

 

 

ĐH Du lịch K12 

 

65. Lục Phương Cầm 28/09/2005  

66. Đoàn Như Dương 18/11/2005  

67. Bùi Quang Huy 25/09/2005  

68. Lê Công Lâm 20/08/2005  

69. Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/10/2005  

70. Bùi Yến Nhi 01/02/2005  

71. Hà Quỳnh Như 10/01/2005  

72. Lê Hữu Phước 26/08/2005  

73. Lê Văn Minh Quang 29/10/2005  

74. Hà Văn Thành 06/02/2005  

75. Phạm Thị Thảo 13/06/2004  

76. Vũ Thị Trang 02/05/2005  

77. Hoàng Thủy Trúc 24/10/2005  

78. Lê Ngọc Anh 30/05/2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH QTDVDL&LH K12 

 

79. Trần Hoàng Anh 08/08/1998  

80. Vũ Minh Anh 12/02/2005  

81. Hoàng Tiến Đạt 15/07/2005  

82. Nguyễn Trọng Đạt 26/11/2005  

83. Lương Mai Việt Đức 14/08/2005  

84. Nguyễn Bích Hà 26/06/2005  

85. Nguyễn Thị Thúy Hằng 30/10/2005  

86. Nguyễn Thị Như Huệ 22/06/2005  

87. Nguyễn Thị Quỳnh Hương 29/05/2005  

88. Lê Thị Tuyết Mai 29/05/2004  

89. Lưu Thị Trang Mai 11/07/2005  

90. Nguyễn Thị Mai 13/09/2005  

91. Maibouaxaisyyheuang 07/02/2004  

92. Mai Ánh Nguyệt 07/04/2005  

93. Nguyễn Hoài Nhi 25/07/2000  

94. Văn Thị Oanh 30/07/2005  

95. La Đức Huy Phúc 23/11/2005  

96. Nguyễn Phương Thảo 18/12/2005  

97. Trịnh Xuân Thắng 03/05/2005  



 

98. Nguyễn Thị Thanh Thư 02/11/2005  

99. Phạm Viết Tiên 26/03/2004  

100. Lê Thị Thùy Trang 10/09/2005  

101. Lê văn Tuân 06/07/2005  

102. Hà Thị Tuyệt 29/09/2004  

103. Nguyễn Thị Thảo Vân 03/03/2005  

104. Lương Sỹ Chiến 30/07/2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH QTKS K12 

 

105. Lại Thị Dung 14/09/2005  

106. Nguyễn Thị Hà 07/09/2005  

107. Nguyễn Thị Hiền 01/12/2005  

108. Vi Văn Hoàng 26/09/2004  

109. Lê Thị Vân Khuê 27/12/2005  

110. Tào Thị Phương Lan 05/10/2004  

111. Nilaphon Lienkhamphuong 15/01/2004  

112. Nguyễn Thị Linh 17/08/2005  

113. Mai Hoàng Long 07/08/2005  

114. Nguyễn Đình Lộc 11/10/2005  

115. Nguyễn Trà My 15/04/2005  

116. Trương Đình Nam 19/09/2005  

117. Bùi Thị Yến Nhi 27/11/2005  

118. Lê Xuân Quý 23/11/2003  

119. Lê Như Quỳnh 10/05/2005  

120. Lê Văn Tài 05/07/2005  

121. Vi Đức Thuận 26/12/2005  

122. Lò Thị Thuyền 20/05/2005  

123. Trần Đăng Tuấn 06/07/2005  

124. Đào Thị Thảo 05/05/2004  

125. Nguyễn Thị Thảo 07/04/2004  

126. Quách Phương Thảo 11/02/2004  

127. Lê Phạm Thị Thu 07/08/2004  

128. Nguyễn Thị Thúy 17/09/2003  

Khoa Giáo dục Mầm non và Tiểu học 

129. Lê Thị Ngọc An 28/01/2005  

 

 

 

130. Cao Thị Lan Anh 23/11/2005  

131. Khương Thị Vân Anh 24/04/2005  



 

132. Phạm Lê Châu Anh 03/10/2005  

 

 

ĐH GDMN K12 

 

133. Phạm Thị Lan Anh 03/04/2005  

134. Ngân Ngọc Ánh 12/07/2005  

135. Trịnh Thị Diễm 31/10/2005  

136. Vũ Thị Hồng Gấm 01/08/2005  

137. Trương Thị Minh Hòa 13/11/2005  

138. Lê Thu Huyền 26/10/2005  

139. Ngân Thị Ngọc Khánh 09/02/2005  

140. Trần Lê Thùy Linh 07/05/2005  

141. Phạm Yến Ngọc 09/05/2005  

142. Nguyễn Yến Nhi 25/12/2005  

143. Phạm Tuyết Nhi 06/03/2005  

144. Lương Thị Phượng 05/05/2005  

145. Hoàng Thị Như Quỳnh 24/01/2005  

146. Vi Thị Thắm 22/12/2005  

147. Nguyễn Hoài Thiên 03/10/2004  

148. Nguyễn Thu Thùy 29/01/2005  

149. Lò Thị Tiến 06/12/2004  

150. Hơ Thị Huyền Trang 01/06/2005  

151. Nguyễn Phương Trang 10/10/2005  

152. Đỗ Thị Trúc 04/06/2005  

153. Nguyễn Huyền Vy 24/09/2005  

154. Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/01/2004  

 

 

 

 

 

 

 

ĐH GDTH K12 

 

 

 

 

 

155. Trịnh Thị Mỹ Dung 12/05/2005  

156. Lê Vũ Thùy Dương 01/12/2005  

157. Hà Huyền Giang 24/09/2005  

158. Nguyễn Thị Thu Hà 11/02/2005  

159. Trần Thị Hiền 19/09/2005  

160. Trần Thị Thu Hoài 04/07/2005  

161. Hoàng Thị Kim Huệ 03/11/2005  

162. Đinh Thùy Linh 25/10/2005  

163. Lê Hà My 15/12/2005  

164. Hà Yến Nhi 13/01/2005  

165. Mai Thị Yến Nhi 12/10/2005  

166. Ngân Hoàng Phúc 28/03/2005  



 

167. Mai Thu Phương 14/11/2005  

168. Nguyễn Thị Minh Thảo 20/02/2005  

169. Trần Thị Thanh Thảo 05/04/2005  

170. Hà Thùy Trang 18/08/2005  

171. Lê Trần Hà Trang 11/12/2005  

172. Hà Thị Mai Uyên 02/05/2005  

173. Lê Yến Vy 02/05/2005  

Khoa Âm nhạc 

174. Hà Hoàng Hải 01/05/2004  

 

 

 

ĐH SPAN K12 

 

175. Nguyễn Huy Hoàng 26/09/2003  

176. Hà Thị Huyền 21/02/2005  

177. Hà Trang Ly 16/01/2005  

178. Hoàng Yến Nhi 12/03/2004  

179. Phạm Anh Quân 01/12/2005  

180. Lê Thu Thảo 30/08/2005  

181. Nguyễn Thủy Tiên 20/01/1997  

182. Phạm Tường Vi 08/04/2005  

183. Tòng Anh Việt 20/05/2004  

184. Hoàng Ngọc Trâm Anh 18/03/2005  

 

 

 

 

 

 

ĐH TN K12 

 

185. Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh 22/06/2005  

186. Đinh Lê Ngọc Ánh 17/01/2005  

187. Ngô Hải Bảo 31/07/2005  

188. Phạm Văn Duy 19/05/2005  

189. Lê Tuấn Dương 20/04/2005  

190. Lê Văn Dự 11/04/2005  

191. Hà Thị Thu Hà 26/11/2003  

192. Lê Thị Lam 20/07/2005  

193. Nguyễn Khánh Linh 11/10/2005  

194. Bùi Thị Thu Luyến 09/05/2005  

195. Hoàng Công Minh 29/12/2005  

196. Nguyễn Văn Minh 10/02/1998  

197. Phạm Yến My 10/01/2005  

198. Đặng Thị Bảo Ngọc 10/05/2005  

199. Đỗ Thị Yến Nhi 24/08/2005  

200. Nguyễn Thị Ngọc Nhi 20/08/2005  



 

201. Nguyễn Thị Oanh 16/03/2005  

202. Nguyễn Trúc Quỳnh 10/06/2005  

203. Hà Trọng Sáng 23/01/2005  

204. Lê Đức Triều Tài 25/12/2002  

205. Nguyễn Lê Thanh 29/08/2005  

206. Trương Minh Thành 04/01/2005  

207. Nguyễn Thị Thùy Trang 30/10/2005  

208. Hà Trọng Vũ 23/01/2005  

Khoa Mỹ thuật 

209. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/07/2005   

 

 

 

 

ĐH SPMT K12 

 

210. Bùi Quốc Đạt 27/05/2003  

211. Vi Tiến Đạt 30/10/2005  

212. Bùi Thị Hằng Hải 20/10/2005  

213. Nguyễn Mạnh Huân 15/08/2005  

214. Nguyễn Thị Huệ 12/05/2005  

215. Nguyễn Trần Thục Linh 19/12/2005  

216. Vi Hà Khánh Linh 23/12/2005  

217. Trần Hoàng Quý 02/02/2005  

218. Lê Huyền Trang 18/01/2005  

219. Đỗ Thị Vân Anh 07/03/2003  

 

 

 

 

ĐH Đồ họa K12 

 

220. Đỗ Minh Ánh 10/02/2005  

221. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/06/2003  

222. Lê Thành Công 02/03/2005  

223. Nguyễn Văn Dũng 18/11/2002  

224. Đào Trọng Anh Đạt 29/11/2023  

225. Nguyễn Thanh Hồng 29/08/2004  

226. Nguyễn Thị Thùy Linh 25/03/2003  

227. Lò Xuân Thanh 20/01/2004  

228. Lê Đức Thắng 19/07/1999  

229. Nguyễn Anh Trung 12/05/2005  

230. Lê Xuân Tùng 27/12/2005  

Khoa Ngoại ngữ 

231. Nguyễn Thị Hằng 16/08/2004  

 

 

 

232. Phạm Thị Khánh Huyền 02/03/2005  

233. Nguyễn Thị Ngọc Mai 09/03/1999  



 

234. Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/10/2005 ĐH Ngôn ngữ Anh K12  

235. Tô Nguyễn Hồng Nhung 19/08/2005  

236. Nguyễn Thị Tuyết 16/03/2000  

237. Trần Thị Tươi 05/05/2005  

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước 

238. Phan Văn Anh 24/09/1989  

ĐH Luật K12 

 

 

 

239. Lương Hà Châu 16/11/2005  

240. Hoàng Thị Thảo 02/09/2003  

241. Nguyễn Văn Tùng 01/02/2004  

242. Hà Quỳnh Hương 30/01/2005  

ĐH QLNN K12 

 

243. Nguyễn Việt Quang 30/10/2005  

244. Vi Thị Thảo Vân 02/08/2005  

Khoa Văn hóa – Thông tin 

245. Lộc Việt Dũng 21/01/2004 ĐH QLNN K12  

246. Lê Thị Lan Oanh 16/03/2005 ĐH CNTTUD K12  

247. Lê Thị Trang 17/10/2005  

248. Hà Thị Thùy 19/05/2003 ĐH CTXH K12  

249. Nguyễn Văn Tùng 21/08/2003  

250. Hà Hải Anh 10/12/2005 ĐH TVTBTH K12  

251. Phạm Nhật Linh 23/12/2005 ĐH VTLT K12  

252. Lê Thị Phương Nam 25/09/2004  

253. Lê Nguyễn Hải Anh 10/12/2005  

 

 

ĐH CNTrT K12 

 

254. Anida Bounmaphengsavanh 18/02/2005  

255. Soukphaphone Bounmeexay 05/08/2005  

256. Yong Keothongdee 04/10/2023  

257. Nguyễn Phương Linh 26/11/2005  

258. Aormnisa Luangnikon 21/10/2003  

259. Tomkham Phetthongxay 10/06/2004  

260. Trương Đức Tuấn 04/12/2004  

                                       (Danh sách gồm 260 HSSV)  
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